
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 3, số 168 đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

24/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XHOME VIỆT NAM

0107370081

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn 
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

5510

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; 
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 
XHOME VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XHOME VIET NAM ARCHITECTURE 
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: XHOME.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn trong các cửa hàng 
chuyên doanh
- Bán lẻ giường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

5. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

6. Dịch vụ ăn uống khác 5629

7. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5630

8. Xây dựng nhà các loại 4100

9. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

10. Xây dựng công trình công ích 4220

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống
+ Đập và đê.  
- Xây dựng đường hầm ; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 

4290

12. Phá dỡ 4311

13. Chuẩn bị mặt bằng 4312

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh,  
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Vận tải hành khách đường sắt 4911

18. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế kiến trúc công trình
- Thiết kế nội - ngoại thất công trình
- Thiết kế cảnh quan
- Thiết kế kết cấu công trình
- Thiết kế điện - cơ điện công trình
-Thiết kế cấp - thoát nước

7110(Chính)

23. Đại lý du lịch 7911

24. Điều hành tua du lịch 7912

25. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

26. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của Pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN NỘI 
THẤT THÔNG 
MINH 
XHOME VIỆT 
NAM

Tầng 3 Tòa nhà 
số 168 Đường 
Láng, Phường 
Thịnh Quang, 
Quận Đống đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

255.000 2.550.000.000 51,000

Tổng số 255.000 2.550.000.000 51,000

0106514703

2 NGUYỄN 
HỮU MƯỜI

Xóm 12, Thôn 
Lương Mỹ, Xã 
Quỳnh Hội, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 8,000

Tổng số 40.000 400.000.000 8,000

151602082

3 LÊ XUÂN 
PHƯƠNG

Thôn Bắc Vực , 
Xã Đô Thành, 
Huyện Yên 
Thành, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

182458105

4 TẠ XUÂN 
LÂM

Đội 6, Xã Quảng 
Bị, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

55.000 550.000.000 11,000

Tổng số 55.000 550.000.000 11,000

111562946

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111562946
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 6, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 6, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TẠ XUÂN LÂM Nam

08/06/1981 Kinh Việt Nam

28/08/2013 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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